Phiếu này của: _________________________               Lớp: ________

PHIẾU 29 – ÔN TẬP TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI (CGC)
I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?
A. Nếu hai cạnh và một góc của tam giác này bằng hai cạnh và một góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

B. Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này lần lượt bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

C.  Nếu một cạnh và hai góc của tam giác này bằng một cạnh và hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

D. Nếu hai cạnh và hai góc của tam giác này bằng hai cạnh và hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Câu 2.  Cho 
[image: image272.emf]A

C

D

B

 và 
[image: image2.wmf]ΔM'N'P'

 có: 
[image: image3.wmf]·

·

MNM'N';MNPM'N'P';NPN'P'

===

. Kí hiệu nào sau đây là đúng ?

	A. 
[image: image4.wmf]ΔMNPΔM'N'P'

=


	B. 
[image: image5.wmf]ΔMNPΔM'P'N'

=



	C. 
[image: image6.wmf]ΔMNPΔN'M'P'

=


	D. 
[image: image7.wmf]ΔMNPΔP'M'N'

=




Câu 3.  Cho 
[image: image8.wmf]ΔABC

 có 
[image: image9.wmf]·

AB2 cm; AC3 cm; BAC30.

===°

 Nếu 
[image: image10.wmf]ΔABCΔHIK

=

 thì 
[image: image11.wmf]ΔHIK

 có:

	A.
[image: image12.wmf]HI2 cm; HK3 cm; IK4 cm.

===


	B.
[image: image13.wmf]·

HI2 cm; HK3 cm; HKI30.

===°



	C.
[image: image14.wmf]·

HI2 cm; HK3 cm; IHK30.

===°


	D.
[image: image15.wmf]·

HI2 cm; HK3 cm; HIK30.

===°




[image: image1.wmf]ΔMNP

Câu 4. Cho các hình vẽ như sau. Các tam giác bằng nhau là: 

A.  
[image: image16.wmf]ΔABCΔDEF

=





B. 
[image: image17.wmf]ΔABCΔGHI

=


C. 
[image: image18.wmf]ΔABCΔJKL

=





D. 
[image: image19.wmf]ΔGHIΔDFE

=


Câu 5.  Quan sát hình vẽ sau và  chọn khẳng định đúng.
	A. 
[image: image20.wmf]ΔABCΔAED

=


B. 
[image: image21.wmf]ΔABCΔADE

=


C. 
[image: image22.wmf]ΔABCΔDAE

=


D. 
[image: image23.wmf]ΔABCΔEAD

=


	[image: image24.emf]A

D
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Câu 6.  Cho 
[image: image25.wmf]ABMN; BCNP

==

. Để 
[image: image26.wmf](

)

ΔABCΔMNPcgc

=--

thì cần thêm điều kiện gì?

	A. 
[image: image27.wmf]·

·

ABCMNP

=


	B. 
[image: image28.wmf]·

·

ABCMPN

=


	C. 
[image: image29.wmf]·

·

BACNMP

=


	D. 
[image: image30.wmf]·

·

ACBMPN

=




Câu 7.  Cho hình vẽ bên, khẳng định nào sai?

	A. 
[image: image31.wmf]ΔAHDΔAHE

=


B. 
[image: image32.wmf]ΔAHBΔAHC

=


	[image: image33.emf]H

B

C

A

D

E



	C. 
[image: image34.wmf]ΔABDΔAEC

=


D. 
[image: image35.wmf]ΔADBΔAEC

=


	


Câu 8.  Cho 
[image: image36.wmf]ΔABC

 và 
[image: image37.wmf]ΔMNP

có
[image: image38.wmf]µ

AP

=

$

;
[image: image39.wmf]ACPM

=

;
[image: image40.wmf]ABNP

=

 . Chọn khẳng định đúng. 
	A. 
[image: image41.wmf]ΔABCΔMNP

=


	B. 
[image: image42.wmf]ΔABCΔPMN

=


	C. 
[image: image43.wmf]ΔABCΔPNM

=


	D. 
[image: image44.wmf]ΔABCΔNMP

=




Câu 9.  Cho 
[image: image45.wmf]ΔDEF

và 
[image: image46.wmf]ΔKHG

 có 
[image: image47.wmf]µ

µ

DK

=

,
[image: image48.wmf]DFKG

=

,
[image: image49.wmf]DEKH

=

. Biết 
[image: image50.wmf]F75

=°

$

. Số đo góc 
[image: image51.wmf]G

là:
	A. 
[image: image52.wmf]µ

G50

=°


	B. 
[image: image53.wmf]µ

G60

=°


	C. 
[image: image54.wmf]µ

G70

=°


	D. 
[image: image55.wmf]µ

G75

=°




Câu 10.  Cho 
[image: image56.wmf]ΔABC

 và 
[image: image57.wmf]ΔDEF

có 
[image: image58.wmf]ABDE

=

;
[image: image59.wmf]µ

µ

BE

=

, 
[image: image60.wmf]BCEF

=

. Biết 
[image: image61.wmf]AC6 cm

=

. Độ dài 
[image: image62.wmf]DF

 là:
	A. 
[image: image63.wmf]DF4 cm

=


	B. 
[image: image64.wmf]DF6 cm

=


	C. 
[image: image65.wmf]DF5 cm

=


	D. 
[image: image66.wmf]DF7 cm

=




Câu 11.  Cho 
[image: image67.wmf]ΔABC

và 
[image: image68.wmf]ΔMHK

có: 
[image: image69.wmf]µ

µ

ABMH; AM

==

. Cần thêm một điều kiện gì để 
[image: image70.wmf](

)

ΔABCΔMHKcgc

=--

?
	A. 
[image: image71.wmf]BCMK

=


	B. 
[image: image72.wmf]BCHK

=


	C. 
[image: image73.wmf]ACMK

=


	D. 
[image: image74.wmf]ACHK

=




Câu 12. 
[image: image75.wmf]ΔABCΔDEF

=

  theo trường hợp cạnh – góc – cạnh nếu: 
	A. 
[image: image76.wmf]ABDE

=

; 
[image: image77.wmf]µ

BF

=

$

; 
[image: image78.wmf]BCEF

=


	B. 
[image: image79.wmf]ABFE

=

; 
[image: image80.wmf]µ

BF

=

$

; 
[image: image81.wmf]BCDF

=



	C. 
[image: image82.wmf]ABDE

=

; 
[image: image83.wmf]µ

µ

BE

=

; 
[image: image84.wmf]BCEF

=


	D. 
[image: image85.wmf]ABDF

=

; 
[image: image86.wmf]µ

µ

BE

=

; 
[image: image87.wmf]BCEF

=




Câu 13.  Cho hai đường thẳng 
[image: image88.wmf]xx'; yy'

cắt nhau tại 
[image: image89.wmf]O

. Trên 
[image: image90.wmf]xx'

 lấy hai điểm 
[image: image91.wmf]A;B

 sao cho 
[image: image92.wmf]O

 là trung điểm 
[image: image93.wmf]AB

. Trên 
[image: image94.wmf]yy'

 lấy 
[image: image95.wmf]C; D

 sao cho 
[image: image96.wmf]O

 là trung điểm 
[image: image97.wmf]CD

 
[image: image98.wmf]AOx;BOx';

)(

COy;DOy'

ÎÎÎÎ

. Chọn đáp án đúng.
	A. 
[image: image99.wmf]ΔAOCΔBDO

=


	B. 
[image: image100.wmf]ΔAODΔCOB

=


	C. 
[image: image101.wmf]ΔAOCΔBOD

=


	D. 
[image: image102.wmf]ΔOACΔODB

=




Câu 14.  Cho 
[image: image103.wmf]ΔABC

 có 
[image: image104.wmf]ABAC

=

; 
[image: image105.wmf]AD

 là tia phân giác của
[image: image106.wmf]·

BAC

 . Khẳng định nào sau đây là đúng?

	A. 
[image: image107.wmf]ΔABDΔADC

=

 
B. 
[image: image108.wmf]ADAB

=

 
	C. 
[image: image109.wmf]DA

 là tia phân giác của góc
[image: image110.wmf]·

BAC


D. 
[image: image111.wmf]ADBC

^




Câu 15.  Cho góc nhọn 
[image: image112.wmf]xOy

 và 
[image: image113.wmf]Oz

 là tia phân giác của góc đó. Trên tia 
[image: image114.wmf]Ox

 lấy điểm 
[image: image115.wmf]A

 và trên tia 
[image: image116.wmf]Oy

 lấy điểm 
[image: image117.wmf]B

 sao cho 
[image: image118.wmf]OAOB

=

. Gọi 
[image: image119.wmf]C

 là một điểm bất kì trên tia 
[image: image120.wmf]Oz

 (C không trùng với O). Chọn câu sai:
	A. 
[image: image121.wmf]ACOB

=


B. 
[image: image122.wmf]ACBC

=


	C. 
[image: image123.wmf]·

·

OAC = OBC


D. 
[image: image124.wmf]CO

là tia phân giác của 
[image: image125.wmf]·

ACB




Câu 16.  Cho tam giác 
[image: image126.wmf]ABC

có 
[image: image127.wmf]µ

O

A90

=

, trên tia đối của tia 
[image: image128.wmf]AC

lấy điểm 
[image: image129.wmf]D

sao cho 
[image: image130.wmf]ADAC

=

. Biết 
[image: image131.wmf]AC3 cm, BC5 cm

==

. Chu vi của tam giác 
[image: image132.wmf]BDC

 bằng: 
	A. 
[image: image133.wmf]12 cm


	B. 
[image: image134.wmf]13 cm


	C. 
[image: image135.wmf]16 cm


	D. 
[image: image136.wmf]17 cm




Câu 17.  Cho 
[image: image137.wmf]ΔABC

có 
[image: image138.wmf]µ

µ

A90; B50

=°=°

; tia phân giác 
[image: image139.wmf]BD

 của góc 
[image: image140.wmf]B 

(D)

AC

Î

. Trên cạnh 
[image: image141.wmf]BC

 lấy điểm 
[image: image142.wmf]E

sao cho 
[image: image143.wmf]BEBA

=

. Tính số đo 
[image: image144.wmf]·

EDC

.   
	A. 
[image: image145.wmf]·

EDC50

=°


	B. 
[image: image146.wmf]·

EDC25

=°


	C. 
[image: image147.wmf]·

EDC75

=°


	D. 
[image: image148.wmf]·

EDC100

=°




Câu 18.  Cho 
[image: image149.wmf]µ

ΔABC,A90,ABAC

=°<

, từ 
[image: image150.wmf]A

 kẻ 
[image: image151.wmf]AHBC  (HBC)

^Î

, trên tia đối của tia
[image: image152.wmf]HA

 lấy 
[image: image153.wmf]D

sao cho 
[image: image154.wmf]HAHD

=

. Khẳng định nào sau đây sai: 
	A. 
[image: image155.wmf]ABDB

=


B. 
[image: image156.wmf]CH

là tia phân giác của 
[image: image157.wmf]·

ACD


	C. 
[image: image158.wmf]ΔBDC

 là tam giác vuông. 

D. 
[image: image159.wmf]·

·

BAHCAH

=




Câu 19.  Cho 
[image: image160.wmf]ΔABC

 có 
[image: image161.wmf]ABACBC

==

; tia phân giác 
[image: image162.wmf]BD; CE

 của góc
[image: image163.wmf]B

 và góc 
[image: image164.wmf]C

cắt nhau tại 
[image: image165.wmf]O

. Tính 
[image: image166.wmf]·

BOC

.
	A. 
[image: image167.wmf]·

BOC60

=°


	B. 
[image: image168.wmf]·

BOC80

=°


	C. 
[image: image169.wmf]·

BOC100

=°


	D. 
[image: image170.wmf]·

BOC120

=°




Câu 20. Cho  
[image: image171.wmf]·

xOy

  là  góc nhọn, điểm 
[image: image172.wmf]A

 nằm trong 
[image: image173.wmf]·

xOy

. Từ
[image: image174.wmf]A

 kẻ 
[image: image175.wmf]ADOx  (DOx);

^Î

 
[image: image176.wmf]AQOy  (QOy).

^Î

 Lấy hai điểm 
[image: image177.wmf]M,N

sao cho 
[image: image178.wmf]D, Q

 lần lượt trung điểm của 
[image: image179.wmf]AM,AN

. Tính 
[image: image180.wmf]·

MON

, biết 
[image: image181.wmf]·

xOy

=a

.
	A. 
[image: image182.wmf]a


	B. 
[image: image183.wmf]2

a


	C. 
[image: image184.wmf]3

a


	D. 
[image: image185.wmf]4

a




II. [image: image271.emf]2cm
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TỰ LUẬN

Bài 1. Cho hình vẽ. Chứng minh 
[image: image186.wmf]ΔABCΔABD

=

.

Bài 2. Cho
[image: image187.wmf]ΔABC

 biết  
[image: image188.wmf]ABAC

=

,
[image: image189.wmf]AD

 là tia phân giác của 
[image: image190.wmf]µ

A

. Chứng minh 
[image: image191.wmf]ΔADBΔADC.

=


Bài 3. Cho góc nhọn 
[image: image192.wmf]·

xAy

 . Trên tia 
[image: image193.wmf]Ax

lấy điểm 
[image: image194.wmf]B

và
[image: image195.wmf]E

. Trên tia 
[image: image196.wmf]Ay

 lấy điểm 
[image: image197.wmf]D

và 
[image: image198.wmf]C

sao cho 
[image: image199.wmf]ABAD;AEAC

==

. Chứng minh rằng 
[image: image200.wmf]ΔABCΔADE.

=


Bài 4. Cho 
[image: image201.wmf]ΔABC

 có 
[image: image202.wmf]ABAC

<

, tia phân giác 
[image: image203.wmf](

)

ADDBC

Î

. Trên cạnh 
[image: image204.wmf]AC

 lấy điểm 
[image: image205.wmf]E

 sao cho 
[image: image206.wmf]AEAB

=

. Chứng minh 
[image: image207.wmf]ΔABD

 = 
[image: image208.wmf]ΔAED

.   
Bài 5. Cho tam giác 
[image: image209.wmf]ABC

 có  
[image: image210.wmf]AB = AC

. Tia phân giác của góc 
[image: image211.wmf]A

 cắt 
[image: image212.wmf]BC

 tại  
[image: image213.wmf]D

. Chứng minh rằng 
[image: image214.wmf]µ

µ

BC

=

 và 
[image: image215.wmf]BD = CD

.
Bài 6. Cho tam giác 
[image: image216.wmf]ABC

. Gọi I là trung điểm của
[image: image217.wmf] AC

. Trên tia đối của tia 
[image: image218.wmf]IB

 lấy điểm 
[image: image219.wmf]E

sao cho   
[image: image220.wmf]IE = IB

. Chứng minh rằng:

a)  
[image: image221.wmf]AEBC

=


 b) 
[image: image222.wmf]AE // BC


Bài 7. Cho tam giác 
[image: image223.wmf]ABC

 vuông tại 
[image: image224.wmf]A

. Điểm 
[image: image225.wmf]M

  là trung điểm của cạnh 
[image: image226.wmf]BC

. Trên tia đối của tia 
[image: image227.wmf]MA

 lấy điểm 
[image: image228.wmf]D

 sao cho 
[image: image229.wmf]MA = MD

. Chứng minh rằng:

a) 
[image: image230.wmf]ΔAMCΔDMB

=

 .

b) 
[image: image231.wmf]ACBD

=


c) 
[image: image232.wmf]ABBD

^

 
d) 
[image: image233.wmf]1

AMBC

2

=


Bài 8. Cho tam giác 
[image: image234.wmf]ABC

, 
[image: image235.wmf]D

 là trung điểm của 
[image: image236.wmf]AC

, 
[image: image237.wmf]E

 là trung điểm của 
[image: image238.wmf]AB

. Trên tia đối của tia 
[image: image239.wmf]DB

 lấy điểm 
[image: image240.wmf]M

 sao cho 
[image: image241.wmf]DBDM

=

, Trên tia đối của tia 
[image: image242.wmf]EC

 lấy điểm 
[image: image243.wmf]N

 sao cho 
[image: image244.wmf]ENEC

=

. 
a) Chứng minh 
[image: image245.wmf] 

ΔDMA  ΔDBC

=



b) Chứng minh rằng: 
[image: image246.wmf]1

BCMN

2

=


Bài 9. Cho tam giác 
[image: image247.wmf]ABC

vuông tại 
[image: image248.wmf]A

 có  
[image: image249.wmf]µ

C45

=

°

. Vẽ phân giác 
[image: image250.wmf]AD (D  BC)

Î

. Trên tia đối của tia 
[image: image251.wmf]AD

lấy điểm 
[image: image252.wmf]E

 sao cho 
[image: image253.wmf]AE = BC

. Trên tia đối của tia 
[image: image254.wmf]CA

 lấy điểm 
[image: image255.wmf]F

 sao cho 
[image: image256.wmf]CF = AB

 
a) Chứng minh
[image: image257.wmf] 

ΔEAB = ΔBCF

.

b) Chứng minh 
[image: image258.wmf]BEBF;BEBF

=^

   
Bài 10. Cho tam giác 
[image: image259.wmf]ABC

 tù tại 
[image: image260.wmf]A

, tia 
[image: image261.wmf]AD,AE

 nằm trong 
[image: image262.wmf]µ

A

sao cho 
[image: image263.wmf]AD  AB

^

; 
[image: image264.wmf]AD  AB

=

, 
[image: image265.wmf]AE  AC

^

; 
[image: image266.wmf]AE  AC

=

; 
[image: image267.wmf]M

 là trung điểm của 
[image: image268.wmf]DE

.

a) Chứng minh: 
[image: image269.wmf]1

AM = BC

2

                b) 
[image: image270.wmf]AM  BC

^
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